	PHÒNG GD& ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC 
	DANH SÁCH
	

	TRƯỜNG MN HỢP TIẾN
	PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CB-GV-NV NĂM HỌC 2020-2021
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
	TỔ
	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG
	GHI CHÚ

	1
	Bùi Thị Thanh Phương
	P. Hiệu trưởng phụ trách
	ĐH
	Văn phòng
	Phụ trách chung, Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ tọa các hội nghị về các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ chương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, phụ huynh học sinh và học sinh trong trường. Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý, kiểm tra, đánh giá nhận xét các bộ phận chuyên môn, Phụ trách phầm mềm PC và số liệu phổ cập
	 

	2
	Trần Thị Trinh
	P. Hiệu trưởng
	ĐH
	Văn phòng
	Chủ Tịch Công Đoàn -Phó Hiệu Trưởng QL chỉ đạo nuôi dưỡng, Phụ trách Đánh giá KĐCL, QL chỉ đạo kế toán kiểm tra CSVC, kiểm kê theo dõi bàn giao CSVC các phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học đối với các lớp hoặc giáo viên; phong trào thi đua. 

	 

	3
	Đặng Thị Điểm
	GV Phụ trách GD
	ĐH
	Văn phòng
	Phụ trách thực hiện mảng giáo dục như: Phần mềm Quản lý GD, kiểm duyệt, sổ theo dõi trẻ, KH của tổ chuyên môn, KH giảng dạy, giáo án của GV…), Thông kê tổng hợp và quản lý số liệu về chuyên môn. Phụ trách phầm mềm PC và số liệu phổ cập

	 

	4
	Trần Thị Huế
	Kế Toán
	ĐH
	Văn phòng
	Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo qui định, Tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch thu chi các khoản quỹ của nhà trường đúng, hợp lý và tiết kiệm,Theo dõi và cập nhật sổ bảo hiểm của CBCCVC trong trường. hướng dẫn CBGVNV làm hồ sơ nâng lương, thâm niên và các hồ sơ nghỉ hưu, chuyển trường… đồng thời trực tiếp giao dịch với các cơ quan cấp trên về các loại hồ sơ theo qui định
	 

	5
	Bùi Thị Nga
	Văn Thư
	ĐH
	Văn phòng
	Lưu dữ hồ sơ sổ sách, nhận, gửi, đánh văn bản, báo cáo các công văn
	 

	6
	Nguyễn Thị Nhường
	Y tế
	ĐH
	Văn phòng
	 Phụ trách công tác y tế học đường, Cân đo theo dõi sức khỏe của trẻ, công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh, công tác an toàn phòng chống tai nan thương tích, phòng chống cháy nổ.
	 

	7
	Lê Thị Tần
	Nhân viên 
	CĐ
	Văn phòng
	Có trách nhiệm chuẩn bị nước uống, vệ sinh môi trường khu phòng hiệu bộ, Thủ quỹ
	 

	8
	Lê Thị Minh Xuân
	Nhân viên 
	CĐ
	Văn phòng
	Có trách làm công tác sữa học đường, Tính khẩu phần chia ăn
	 

	9
	Trần Thị Son
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A1
	 

	10
	Trần Thị Hơn
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A1
	 

	11
	Trần Thị Quyết
	GV
	CĐ
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A2
	 

	12
	Đinh Thị Học
	GV
	TC
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A2
	 

	13
	Nguyễn Thị Duyên
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A3
	 

	14
	Phạm Thị Hải
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A3
	 

	15
	Bạch Thị Thúy Nhung
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A4
	 

	16
	Nguyễn Thị Qúy
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A4
	 

	17
	Lê Thị Nhu
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A5
	 

	18
	Nguyễn Thị Quỳnh
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A5
	 

	19
	Trương Thị Toán
	GV
	TC
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A6
	 

	20
	Đặng Thị Phượng
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A6
	 

	21
	Trần Thị Niên
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A7
	 

	22
	Nguyễn Thị Dạ Lan
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A7
	 

	23
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A8
	 

	24
	Đặng Thị Học
	GV
	ĐH
	MG 5 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A8
	 

	25
	Đặng Thị Thuyến
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	26
	Nguyễn Thị Phượng 91
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	27
	Nguyễn Thị Huyền
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	28
	Nguyễn Thu Trang
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	29
	Nguyễn Thị Miền
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	30
	Trịnh Thị Thắm
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	31
	Nguyễn Thị Phượng 93
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	32
	Lê Thị Nhung
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	33
	Trần Thị Loan
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	34
	Nguyễn Thị Năm
	 
	CĐ
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	35
	Trần Thị Hảo
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	36
	Trần Thị Bảy
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	37
	Phan Thị Ninh
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	38
	Nguyễn Thị Nhiên
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	39
	Đồng Thị Luyến
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	40
	Trịnh Thị Xuyến
	GV
	ĐH
	MG 4 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	41
	Nguyễn Thị Nội
	GV
	CĐ
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	42
	Đặng Thị Hà Ly
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 4T B
	 

	43
	Đinh Thị Hồng Vân
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	44
	Nguyễn Thị Lương 92
	GV
	TC
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	45
	Nguyễn Thị Châm
	GV
	TC
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	46
	Nguyễn Thị Sáu
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	47
	Bùi Thị Toàn
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	48
	Nguyễn Thị Dịu
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	49
	Nguyễn Thị Mai
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	50
	Nguyễn Thị Hiên
	GV
	CĐ
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	51
	Nguyễn Thị Uyên
	GV
	TC
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	52
	Lê Thanh Hà
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	53
	Nguyễn Thị Thúy Đào
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	54
	Nguyễn Thị Phương 94
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	55
	Nguyễn Thị Thanh
	GV
	TC
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	56
	Nguyễn Thị Duẩn
	GV
	ĐH
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	57
	Phạm Thị Hà
	GV
	TC
	MG 3 Tuổi 
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	58
	Nguyễn Thị Nga
	GV
	CĐ
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	59
	Nguyễn Thị Dinh
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 3T C
	 

	60
	Nguyễn Thị Hường
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp MG 5T A
	 

	61
	Nguyễn Thị Thi
	GV
	CĐ
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	62
	Trần Thị Linh
	GV
	TC
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	63
	Nguyễn Lan Anh
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	64
	Đặng Thị Mây
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	65
	Nguyễn Thị Hoa
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	66
	Nguyễn Thị Nhuệ
	GV
	TC
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	67
	Đỗ Thị Hằng
	GV
	TC
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	68
	Vũ Thị Uyên
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	69
	Đào Thị Nghĩa
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	70
	Đỗ Thị Lệ Xuân
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	71
	Nguyễn Thị Lệ Giang
	GV
	TC
	NT 2 Tuổi
	Chăm sóc vệ sinh, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ Lớp NT 2T Đ
	 

	72
	Nguyễn Văn Thành
	GV
	CĐ
	NT 2 Tuổi
	Bảo vệ Khu La Đồng
	 

	73
	Trần Thị Đoán
	GV
	ĐH
	NT 2 Tuổi
	Bảo vệ Khu La Đồng
	 

	74
	Nguyễn Thị Hương
	GV
	TC
	NT 2 Tuổi
	Bảo vệ Khu Phú Liễn
	 

	75
	Nguyễn Văn Thắng
	NVND
	TC
	Tổ ND
	Bảo vệ Khu Phú Liễn
	 

	76
	Lê Thị Quỳnh
	NVND
	TC
	Tổ ND
	Bảo vệ Khu TQ
	 

	77
	Nguyễn Thị Xuân
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Phu Liễn
	 

	78
	Đặng Thị Xuân
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Phu Liễn
	 

	79
	Trần Thị Phiến
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Phu Liễn
	 

	80
	Nguyễn Thi Tươi
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu La Đồng
	 

	81
	Nguyễn Thị Mỹ
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu La Đồng
	 

	82
	Nguyễn Thị Kim Dung
	NVND
	TC
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu La Đồng
	 

	83
	Nguyễn Thị Kim Anh
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu La Đồng
	 

	84
	Nguyễn Thị Hòa
	NVND
	TC
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu La Đồng
	 

	85
	Phạm Thị Trang
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu La Đồng
	 

	86
	Nguyễn T Hạnh
	NVND
	TC
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu La Đồng
	 

	87
	Trịnh Thị Minh
	NVND
	TC
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Thượng Quất 
	 

	88
	Vũ Thị Phương
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Thượng Quất 
	 

	89
	Vũ Thị Hạnh
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Thượng Quất 
	 

	90
	Đào Thị Ngân
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Thượng Quất 
	 

	91
	Nguyễn Thị Kim Anh74
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	Kỹ thuật chế biến món ăn Khu Thượng Quất 
	 

	92
	Nguyễn Thị Liên
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	 
	Thai sản

	93
	Dương Thị Ngà
	NVND
	CĐ
	Tổ ND
	 
	Thai sản

	94
	Đinh Thị Ngọc
	NVND
	ĐH
	MG
	 
	Thai sản

	95
	Nguyễn Thị Thảo 92
	NVND
	ĐH
	MG
	 
	Thai sản

	96
	Đỗ Thị Hồng
	NVND
	TC
	NT
	 
	Thai sản

	97
	Nguyễn Thị Oanh
	NVND
	ĐH
	MG
	 
	Thai sản

	98
	Nguyễn Thi Lương 87
	GV
	ĐH
	MG
	 
	Thai sản

	99
	Nguyễn Thị Diệu Hương
	GV
	ĐH
	MG
	 
	Thai sản

	100
	Đỗ Thị Phượng
	GV
	ĐH
	MG
	 
	Thai sản

	101
	Phạm Thị Tuyến
	GV
	ĐH
	NT
	 
	Thai sản

	102
	Nguyễn Thị Huệ
	GV
	ĐH
	NT
	 
	Thai sản
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